Phụ lục 1
HỆ THỐNG VĂN BẢN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT 
VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM DO CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH
	TT
	Số ký hiệu văn bản
	Ngày ban hành
	Trích yếu nội dung

	 CHỈ THỊ CỦA ĐẢNG, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI

	1. 
	34/2009/NQ-QH12
	19/06/2009
	Nghị quyết đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

	2. 
	08-CT/TW
	21/10/2011
	Chỉ thị về tang cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới

	3. 
	11-KL/TW
	19/01/2017
	Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới

	LUẬT

	1. 
	55/2010/QH12
	17/6/2010
	Luật An toàn thực phẩm

	2. 
	17/2003/QH11
	26/11/2003
	Luật Thủy sản

	3. 
	68/2006/QH11
	29/06/2006
	Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

	4. 
	05/2007/QH12
	21/11/2007
	Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

	5. 
	56/2010/QH12
	15/01/2010
	Luật Thanh tra

	6. 
	59/2010/QH12
	17/01/2010
	Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

	7. 
	15/2012/QH13
	20/6/2012
	Luật Xử lý vi phạm hành chính

	8. 
	16/2012/QH13
	21/6/2012
	Luật Quảng cáo

	9. 
	41/2013/QH13
	25/11/2013
	Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

	10. 
	67/2014/QH13
	26/11/2014
	Luật Đầu tư

	11. 
	79/2015/QH13
	19/06/2015
	Luật Thú y

	12. 
	97/2015/QH13
	25/11/2015
	Luật Phí và lệ phí

	NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

	1. 
	127/2007/NĐ-CP
	01/8/2007
	Nghị định số 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

	2. 
	132/2008/NĐ-CP
	31/12/2008
	Nghị định số 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

	3. 
	08/2010/NĐ-CP
	05/02/2010
	Nghị định về quản lý thức ăn chăn nuôi

	4. 
	31/2010/NĐ-CP
	29/3/2010
	Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản

	5. 
	86/2011/NĐ-CP
	22/9/2011
	Nghị định số 86/2011/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

	6. 
	98/2011/NĐ-CP
	26/10/2011
	Nghị định số 98/2011/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi một số điều của các Nghị định về nông nghiệp

	7. 
	07/2012/NĐ-CP
	09/02/2012
	Nghị định số 07/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

	8. 
	38/2012/NĐ-CP
	25/04/2012
	Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

	9. 
	91/2012/NĐ-CP
	08/11/2012
	Nghị định số 91/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

	10. 
	94/2012/NĐ-CP
	12/11/2012
	Nghị định số 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Về sản xuất, kinh doanh rượu

	11. 
	08/2013/NĐ-CP
	10/01/2013
	Nghị định số 08/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

	12. 
	81/2013/NĐ-CP
	19/7/2013
	Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

	13. 
	103/2013/NĐ-CP
	12/9/2013
	Nghị định số 103/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản

	14. 
	114/2013/NĐ-CP
	03/10/2013
	Nghị định số 114/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

	15. 
	119/2013/NĐ-CP
	09/10/2013
	Nghị định số 119/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi

	16. 
	158/2013/NĐ-CP
	12/11/2013
	Nghị định số 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

	17. 
	178/2013/NĐ-CP
	14/11/2013
	Nghị định số 178/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

	18. 
	181/2013/NĐ-CP
	14/11/2013
	Nghị định số 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo

	19. 
	185/2013/NĐ-CP
	15/11/2013
	Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợị người tiêu dùng

	20. 
	202/2013/NĐ-CP
	27/11/2013
	Nghị định về quản lý phân bón

	21. 
	210/2013/NĐ-CP
	19/12/2013
	Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

	22. 
	36/2014/NĐ-CP
	29/4/2014
	Nghj định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 Quy định về nuôi, chế biến, xuất khẩu sản phẩm cá tra

	23. 
	67/2014/NĐ-CP
	07/7/2014
	Nghj định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản

	24. 
	100/2014/NĐ-CP
	06/11/2014
	Nghị định số 100/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo

	25. 
	116/2014/NĐ-CP
	04/12/2014
	Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

	26. 
	122/2014/NĐ-CP
	25/12/2014
	Nghị định số 122/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế

	27. 
	89/2015/NĐ-CP
	07/10/2015
	Nghị định số 89/2015/NĐ-CP của Chính phủ: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghj định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản

	28. 
	09/2016/NĐ-CP
	28/01/2016
	Nghị định số 09/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm

	29. 
	11/VBHN-BCT
	23/01/2014
	Văn bản hợp nhất Nghị định về phát triển và quản lý chợ

	30. 
	31/2016/NĐ-CP
	06/5/2016
	Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 6/5/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

	31. 
	35/2016/NĐ-CP
	15/5/2016
	Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y.

	32. 
	66/2016/NĐ-CP
	01/7/2016
	Nghị định số 67/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.

	33. 
	67/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định số 67/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế

	34. 
	77/2016/NĐ-CP
	01/7/2016
	Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, an toàn thực phẩm có liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

	QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG

	1. 
	36/210/QĐ-TTg
	15/4/2010
	Ban hành “Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa”

	2. 
	809/QĐ-TTg
	30/5/2011
	Phê duyệt Đề án: Tăng cường năng lực quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản và muối giai đoạn 2011-2015

	3. 
	20/QĐ-TTg
	04/01/2012
	Phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030

	4. 
	01/2012/QĐ-TTg
	09/01/2012
	Quyết định số 01/2012//QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

	5. 
	226/QĐ-TTg
	22/02/2012
	Phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

	6. 
	1228/QĐ-TTg
	07/09/2012
	Quyết định 1228/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

	7. 
	2406/QĐ-TTg
	18/12/2011
	Ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015

	8. 
	2088/QĐ-TTg
	27/12/2012
	Quyết định 2088/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép

	9. 
	518/QĐ-TTg
	27/03/2013
	Về việc phê duyệt Đề án xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về an toàn thực phẩm tại Việt Nam

	10. 
	550/QĐ-TTg
	04/04/2013
	Quyết định số 550/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt "Đề án truyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép và vệ sinh an toàn thực phẩm"

	11. 
	25/2013/QĐ-TTg
	04/05/2013
	Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

	12. 
	826/QĐ-TTg
	29/05/2013
	Quyết định số 826/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015 và các Quyết định ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015

	13. 
	62/2013/QĐ-TTg
	25/10/2013
	Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn

	14. 
	12/2014/QĐ-TTg
	27/01/2014
	Quyết định số 12/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành

	15. 
	38/2015/QĐ-TTg
	09/09/2015
	Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

	CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

	1. 
	20/CT-TTg
	01/8/2014
	Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có tạp chất.

	2. 
	34/CT-TTg
	11/12/2014
	ChỈ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới

	3. 
	13/CT-TTg
	09/5/2016
	Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

	THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

	1. 
	05/2013/TTLT-BYT-BCT
	8/2/2013
	Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BYT-BCT ngày 8/2/2013 về hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá

	2. 
	67/2013/TTLT-BTC-BYT
	21/05/2013
	Thông tư liên tịch Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 - 2015

	3. 
	20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT
	01/08/2013
	Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT “Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước”

	4. 
	42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT
	16/10/2013
	Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 16/10/2013 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

	5. 
	13/2014/TTLT- BYT-BNNPTNT-BCT
	09/04/2014
	Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT- BYT-BNNPTNT-BCT Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

	6. 
	34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT
	27/10/2014
	Thông tư liên tịch Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn


	7. 
	45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN
	23/11/2015
	Thông tư liên tịch Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm biến đỏi gen bao gói sẵn


	8. 
	05/2016/ TTLT-BNNPTNT-BTNMT
	16/5/2016
	Thông tư số 05/2016/ TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.


	THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ

	1. 
	14/2011/TT-BYT
	01/4/2011
	Thông tư hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm



	2. 
	18/2011/TT-BYT
	30/05/2011
	Thông tư 18/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thực phẩm bổ sung vi chất dưỡng

	3. 
	34/2011/TT-BYT
	30/08/2011
	Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

	4. 
	15/2012/TT-BYT
	12 /9/2012
	Thông tư quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

	5. 
	16/2012/TT-BYT
	22/10/2012
	Thông tư quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

	6. 
	19/2012/TT-BYT
	09/11/2012
	Thông tư 19/2012/TT-BYT ngày 9/11/2012 hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định ATTP

	7. 
	20/2012/TT-BYT
	15/11/2012
	Thông tư số 20/2012/TT-BYT ban hành quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi

	8. 
	21/2012/TT-BYT
	15/11/2012
	Thông tư số 21/2012/TT-BYT ban hành quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi

	9. 
	22/2012/TT-BYT
	15/11/2012
	Thông tư số 22/2012/TT-BYT ban hành quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi

	10. 
	23/2012/TT-BYT
	15/11/2012
	Thông tư số 23/2012/TT-BYT ban hành quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi

	11. 
	27/2012/TT-BYT
	30/11/2012  
	Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012  hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm

	12. 
	30/2012/TT-BYT
	05/12/2012
	Thông tư quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố

	13. 
	08/2013/TT-BYT
	13/03/2013
	Thông tư hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

	14. 
	11/2013/TT-BYT
	08/04/2013
	Thông tư 11/2013/TT-BYT hướng dẫn chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

	15. 
	24/2013/TT-BYT
	14/08/2013
	Thông tư số 24/2013/TT-BYT ban hành “Quy định mức giới tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm” của Bộ Y tế

	16. 
	30/2013/TT-BYT
	04/10/2013
	Thông tư số 30/2013/TT-BYT về Ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá

	17. 
	11/2014/TT-BYT
	18/03/2014
	Thông tư quy định quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm

	18. 
	43/2014/TT-BYT
	24/11/2014
	Thông tư quy định về quản lý thực phẩm chức năng

	19. 
	47/2014/TT-BYT
	11/12/2014
	Thông tư hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

	20. 
	08/2015/TT-BYT
	11/05/2015
	Thông tư số  8/2015/TT-BYT ngày 11/05/2015 sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm

	21. 
	09/2015/TT-BYT
	25/05/2015
	Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

	22. 
	23/2015/TT-BYT
	28/08/2015
	Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu

	23. 
	35/2015/TT-BYT
	28/10/2015
	Thông tư số 35/2015/TT-BYT là QCVN 12-4:2015/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

	24. 
	44/2015/TT-BYT
	30/11/2015
	Thông tư số 44/2015/TT-BYT ban hành danh mục vi chất dinh dưỡng sử dụng trong thực phẩm

	25. 
	46/2015/TT-BYT
	01/12/2015
	Thông tư số 46/2015/TT-BYT ban hành quy chuẩn quốc gia về hương liệu thực phẩm - Các chất tạo hương vani

	26. 
	47/2015/TT-BYT
	01/12/2015
	Thông tư số 47/2015/TT-BYT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất hỗ trợ chế biến thực phẩm - Dung môi

	27. 
	48/2015/TT-BYT
	01/12/2015
	Thông tư quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

	28. 
	49/2015/TT-BYT
	11/12/2015
	Thông tư quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá

	29. 
	52/2015/TT-BYT
	21/12/2015
	Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

	30. 
	02/VBHN-BYT
	15/06/2015
	Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm

	31. 
	17/2016/TT-BYT
	30/06/2016
	Thông tư 17/2016/TT-BYT Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

	32. 
	40/2016/TT-BYT
	4/11/2016
	Thông tư số 40/2016/TT-BYT ngày 4/11/2016 của Bộ Y tế ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm theo mã số HS  trong biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế

	THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

	1. 
	29/2012/TT-BCT
	05/10/2012
	Thông tư 29/2012/TT-BCT quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

	2. 
	40/2012/TT-BCT
	21/12/2012
	Thông tư 40/2012/TT-BCT quy định cấp giấy xác nhận nội dung quản cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương

	3. 
	45/2012/TT-BCT
	28/12/2012
	Thông tư quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công thương

	4. 
	05/2013/TT-BCT
	18/12/2012
	Thông tư quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa

	5. 
	09/2013/TT-BCT
	02/05/2013
	Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02 tháng 05 năm 2013 quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

	6. 
	28/2013/TT-BCT
	06/11/2013
	Thông tư 28/2013/TT-BCT Quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

	7. 
	40/2013/TT-BCT
(Đã sửa đổi)
	31/12/2013
	Thông tư 40/2013/TT-BCT quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương


	8. 
	53/2014/TT-BCT
(Bãi bỏ)
	18/12/2014
	Thông tư quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh bia

	9. 
	54/2014/TT-BCT
(bãi bỏ tại thông tư số 27/2016/TT-BCT)
	18/12/2014
	Thông tư 54/2014/TT-BCT quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa chế biến

	10. 
	11/VBHN-BCT
	23/01/2014
	Văn bản hợp nhất Nghị định phát triển và quản lý chợ

	11. 
	58/2014/TT-BCT
	22/12/2014
	Thông tư 58/2014/TT-BCT quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương

	12. 
	59/2014/TT-BCT
	22/12/2014
	Thông tư quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dầu thực vật

	13. 
	60/2014/TT-BCT
	27/12/2014
	Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

	14. 
	57/2015/TT-BCT
(Bãi bỏ chương II, bổ sung Đ8 tại thông tư 27/2016/TT-BCT)
	31/12/2015
	Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định về Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương


	15. 
	27/2016/TT-BCT
	05/12/2016
	Thông tư 27/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

	THÔNG TƯ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

	1. 
	25/2010/TT-BNNPTNT
	08/4/2010
	Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với  hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu.

	2. 
	60/2010/TT-BNNPTNT
	25/10/2010
	Thông tư quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ lợn

	3. 
	61/2010/TT-BNNPTNT
	25/10/2010
	Thông tư quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia cầm

	4. 
	03/2011/TT-BNNPTNT
	21/01/2011
	Thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản

	5. 
	14/2011/TT-BNNPTNT
	29/3/2011
	Thông tư quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

	6. 
	16/2011/TT-BNNPTNT
	01/4/2011
	Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2011 Quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

	7. 
	44/2011/TT-BNNPTNT
	20/6/2011
	Thông tư số 44/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2011 Bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bổ sung sản phẩm muối).

	8. 
	54/2011/TT-BNNPTNT
	03/8/2011
	Thông tư quy định yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối

	9. 
	55/2011/TT-BNNPTNT
	03/8/2011
	Thông tư kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản

	10. 
	74/2011/TT-BNNPTNT
	31/10/2011
	Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không đảm bảo an toàn

	11. 
	75/2011/TT-BNNPTNT
	31/10/2011
	Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 quy định về đăng ký và xác nhận quảng cáo thực phẩm nông lâm thủy sản.

	12. 
	76/2011/TT-BNNPTNT
	03/11/2011
	Thông tư 76/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/11/2011 ban hành danh mục nhóm thực phẩm và liều lượng được chiếu xạ đối với thực phẩm

	13. 
	02/2012/TT-BNNPTNT
	09/01/2012
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước mắm, sản phảm thủy sản dạng mắm và thủy sản khô dung làm thực phẩm

	14. 
	07/2012/TT-BNNPTNT
	13/02/2012
	Thông tư số 07/2012/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2012 Quy định thủ tục đăng ký, kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP).

	15. 
	30/2012/TT-BNNPTNT
	03/7/2012
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y

	16. 
	33/2012/TT-BNNPTNT
	20/7/2012
	Thông tư quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thịt và phụ phẩm ăn được của động vật ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm

	17. 
	34/2012/TT-BNNPTNT
	20/7/2012
	Thông tư quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở thu gom, bảo quả và kinh doanh trứng gia cầm ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm

	18. 
	48/2012/TT-BNNPTNT
	26/9/2012
	Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.

	19. 
	50/2012/TT-BNNPTNT
	8/10/2012
	Thông tư số 50/2012/TT-BNNPTNT ngày 8/10/2012 bãi bỏ QĐ 85/2008/QĐ-BNN ngày 6/8/2008 ban hành Quy chế quản lý sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản; bãi bỏ một phần Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010 về sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bãi bỏ Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

	20. 
	52/2012/TT-BNNPTNT
	22/10/2012
	Thông tư số 52/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2012 qui định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2011/TT-BNNPNT ngày 1/4/2011 quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và Thông tư số 54/2011/TT-BNNPNT ngày 3/8/2011 về yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản và muối.

	21. 
	53/2012/TT-BNNPTNT
	26/10/2012
	Thông tư số 53/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/10/2012 Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

	22. 
	55/2012/TT-BNNPTNT
	31/10/2012
	Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

	23. 
	57/2012/TT-BNNPTNT
	07/11/2012  
	Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012  quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta - agonist trong chăn nuôi.

	24. 
	61/2012/TT-BNNPTNT
	13/11/2012
	Thông tư quy định việc giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch

	25. 
	02/2013/TT-BNNPTNT
	05/01/2013
	Thông tư quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối

	26. 
	07/2013/TT-BNNPTNT
	22/01/2013
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế

	27. 
	48/2013/TT- BNNPTNT
	12/11/2013
	Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

	28. 
	49/2013/TT-BNNPTNT
	19/11/2013
	Thông tư hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiên an toàn thực phẩm

	29. 
	02/VBHN-BNNPTNT
	19/12/2013
	Văn bản hợp nhất thông tư hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đói với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu

	30. 
	02/2014/TT-BNNPTNT
	24/01/2014
	Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/1/2014 Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

	31. 
	20/2014/TT-BNNPTNT
	26/6/2014
	Thông tư quy định một số nội dung về phân công và thẩm quyền quản lý vật tư nông nghiệp

	32. 
	24/2014/TT-BNNPTNT
	19/8/2014
	Thông tư quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản

	33. 
	45/2014/TT-BNNPTNT
	03/12/2014
	Thông tư quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

	34. 
	51/2014/TT-BNNPTNT
	27/12/2014
	Thông tư quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ

	35. 
	06/2015/TT-BNNPTNT
	14/02/2015
	Thông tư số 06/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/02/2015 Sửa đổi Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/0/2014 Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện làm thức ăn chăn nuôi.

	36. 
	07/2015/TT-BNNPTNT
	14/02/2015
	Thông tư số 07/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/02/2015 Hướng dẫn chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài trong các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

	37. 
	08/2015/TT-BNNPTNT
	02/3/2015
	Thông tư số 08/2015/TT-BNNPTNT ngày 02/3/2015 quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh mật ong xuất khẩu

	38. 
	11/2015/TT-BNNPTNT
	10/3/2015
	Thông tư số 11/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/3/2015 Quy định đánh giá rủi ro đối với thủy sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm;

	39. 
	12/2015/TT-BNNPTNT
	16/3/2015
	Thông tư hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

	40. 
	15/2015/TT-BNNPTNT
	26/3/2015
	Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015  hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	41. 
	21/2015/TT-BNNPTNT
	08/6/2015
	Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

	42. 
	29/2015/TT-BNNPTNT
	4/9/2015
	Thông tư số 29/2015/TT-BNNPTNT ngày 4/9/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-B NNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi.

	43. 
	31/2015/TT-BNNPTNT
	06/10/2015
	Thông tư quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi

	44. 
	33/2015/TT-BNNPTNT
	08/10/2015
	Thông tư quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ

	45. 
	34/2015/TT-BNNPTNT
	12/10/2015
	Thông tư số 34/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.

	46. 
	42/2015/TT-BNNPTNT
	16/11/2015
	Thông tư số 42/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2015 ban hành Danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.

	47. 
	01/2016/TT-BNNPTNT
	15/02/2016
	Thông tư số 01/2016/TT-BNNPTNT ngày 15/02/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta- agonist trong chăn nuôi.

	48. 
	03/2016/TT-BNNPTNT
	21/4/2016
	Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

	49. 
	06/2016/TT-BNNPTNT
	31/5/2016
	Thông tư ban hành Danh Mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với Mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam

	50. 
	08/2016/TT-BNNPTNT
	01/6/2016
	Thông tư quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

	51. 
	09/2016/TT-BNNPTNT
	01/6/2016
	Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

	52. 
	10/2016/TT-BNNPTNT
	01/6/2016
	Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 Ban hành danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

	53. 
	13/2016/TT-BNNPTNT
	02/6/2016
	Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 Quy định về quản lý thuốc thú y



	54. 
	25/2016/TT-BNNPTNT
	30/6/2016
	Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

	55. 
	26/2016/TT-BNNPTNT
	30/6/2016
	Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

	56. 
	27/2016/TT-BNNPTNT
	26/7/2016
	Thông tư số 27/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/7/2016 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

	THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

	1. 
	149/2013/TT-BTC
	29/10/2013
	Thông tư số 149/2013/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm

	2. 
	279/2016/TT-BTC
	14/11/2016
	Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

	THÔNG TƯ CỦA BỘ KH&CN

	1. 
	26/2012/TT-BKHCN
	12/12/2012
	Thông tư 26/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

	2. 
	27/2012/TT-BKHCN
	12/12/2012
	Thông tư 27/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ


Phụ lục 2

SỐ LƯỢNG VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỚI QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM DO CÁC CƠ QUAN Ở ĐỊA PHƯƠNG BAN HÀNH

Giai đoạn 2011-2016
(Nguồn: Số liệu thống kê từ Báo cáo của 63 tỉnh, thành phố)
	TT
	Tỉnh/Thành phố
	Số lượng VBQPPL
	Số văn bản quản lý
	TT
	Tỉnh/Thành phố
	Số lượng VBQPPL
	Số văn bản quản lý

	1
	An Giang
	08
	17
	33
	Kiên Giang
	03
	07

	2
	Bà rịa – Vũng Tàu
	11
	12
	34
	Kom Tum
	03
	31

	3
	Bạc Liêu
	02
	16
	35
	Lai Châu
	14
	40

	4
	Bắc Kạn
	10
	12
	36
	Lạng Sơn
	18
	27

	5
	Bắc Giang
	03
	20
	37
	Lào Cai
	01
	09

	6
	Bắc Ninh
	16
	16
	38
	Lâm Đồng
	10
	08

	7
	Bến Tre
	07
	26
	39
	Long An
	13
	17

	8
	Bình Dương
	14
	21
	40
	Nam Định
	(*)
	02

	9
	Bình Định
	07
	16
	41
	Nghệ An
	36
	65

	10
	Bình Phước
	10
	10
	42
	Ninh Bình
	16
	24

	11
	Bình Thuận
	15
	25
	43
	Ninh Thuận
	11
	25

	12
	Cà Mau
	03
	11
	44
	Phú Thọ
	06
	33

	13
	Cao Bằng
	03
	5
	45
	Phú Yên
	02
	20

	14
	Tp.Cần Thơ
	01
	01
	46
	Quảng Bình
	10
	16

	15
	Tp. Đà Nẵng
	(*)
	20
	47
	Quảng Nam
	08
	08

	16
	Đắc Lắc
	12
	19
	48
	Quảng Ngãi
	08
	05

	17
	Đắk Nông
	09
	09
	49
	Quảng Ninh
	40
	40

	18
	Điên Biên
	11
	08
	50
	Quảng Trị
	05
	8

	19
	Đồng Nai
	23
	26
	51
	Sóc Trăng
	01
	16

	20
	Đồng Tháp
	(*)
	100
	52
	Sơn La
	13
	17


	21
	Gia Lai
	07
	11
	53
	Tây Ninh
	03
	04

	22
	Hà Giang
	10
	37
	54
	Thái Bình
	07
	08

	23
	Hà Nam
	19
	53
	55
	Thái Nguyên
	17
	27

	24
	Tp. Hà Nội
	45
	45
	56
	Thanh Hóa
	16
	22

	25
	Hà Tĩnh
	15
	16
	57
	Thừa Thiên – Huế
	05
	34

	26
	Hải Dương
	(*)
	6
	58
	Tiên Giang
	04
	04

	27
	Tp. Hải Phòng
	07
	23
	59
	Trà Vinh
	10
	13

	28
	Hậu Giang
	04
	16
	60
	Tuyên Quang
	18
	23

	29
	Hòa Bình
	20
	26
	61
	Vĩnh Long
	02
	19

	30
	Hưng Yên
	07
	07
	62
	Vĩnh Phúc
	18
	23

	31
	Tp. Hồ Chí Minh
	29
	42
	63
	Yên Bái
	02
	07

	32
	Khánh Hòa
	01
	05
	
	
	
	

	
	Tổng cộng: 669 văn bản QPPL/1.253 văn bản quản lý
	


Ghi chú: (*) Báo cáo không có số liệu cụ thể thống kê về ban hành văn bản QPPL của địa phương
Phụ lục 3
MỘT SỐ VĂN BẢN QPPL LIÊN QUAN ĐẾN SẢN XUẤT, KINH DOANH 
SỮA DẠNG LỎNG
	TT
	Luật
	Nghị định liên quan
	Thông tư
	Thủ tục hành chính
	Cơ quan nhà nước thụ lý, giải quyết, kiểm tra


	Ghi chú

(Văn bản, cơ quan khác liên quan có liên quan)

	1. 
	Luật Đầu tư 

7/2014/QH13
	77/2016/NĐ-CP


	
	Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư
	Bộ KH-ĐT

Sở KH-ĐT
	118/2015/NĐ-CP

	2. 
	Luật Doanh nghiệp

68/2014/QH13
	96/2015/NĐ-CP
	
	Giấy chứng nhận doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký KD
	Sở KH-ĐT

UBND cấp huyện
	77/2016/NĐ-CP

	3. 
	Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 68/2006/QH11;
	127/2007/NĐ-CP
	19/2012/TT-BYT hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định ATTP
	
	Cục ATTP

Chi cục ATTP
	38/2012/NĐ-CP

	4. 
	Luật Quảng cáo

16/2012/QH13
	181/2013/NĐ-CP 
	40/2012/TT-BCT quy định cấp giấy xác nhận nội dung quản cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương
	Giấy xác nhận nội dung quảng cáo
	Sỏ Công thương


	Sở VH TT&DL

	5. 
	Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa

05/2007/QH12
	89/2006/NĐ-CP
	34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT
	Ghi nhãn hàng hóa thực phẩm
	Bộ KHCN, 

Sở KHCN
	132/2008/NĐ-CP



	6. 
	Luật An toàn thực phẩm 55/2010/QH12
	38/2012/NĐ-CP
	16/2012/TT-BYT


	
	
	

	7. 
	
	
	 54/2014/TT-BCT quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa chế biến
	
	
	

	8. 
	
	
	29/2012/TT-BCT quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
	Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
	
	

	9. 
	
	
	Thông tư số 30/2010/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sữa dạng lỏng
	Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy
	Cục An toàn thực phẩm, Chi cục ATTP
	

	10. 
	
	
	Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012  hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm
	
	Cục An toàn thực phẩm, Chi cục ATTP
	

	11. 
	
	
	34/2011/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
	
	
	

	12. 
	
	
	 24/2013/TT-BYT ban hành “Quy định mức giới tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm” của Bộ Y tế
	
	Cục An toàn thực phẩm, Chi cục ATTP
	

	13. 
	
	
	8/2015/TT-BYT ngày 11/05/2015 sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm
	
	Cục An toàn thực phẩm, Chi cục ATTP
	

	14. 
	
	
	13/2014/TTLT- BYT-BNNPTNT-BCT Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
	Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm
	Bộ Công Thương

Sở Công thương
	

	15. 
	
	
	27/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
	
	
	

	16
	
	
	
	Giấy khám sức khỏe
	Y tế
	

	Tổng


	6
	6
	13
	9
	5 cơ quan
	


Phụ lục 4
MỘT SỐ VĂN BẢN QPPL CHỒNG CHÉ0, MÂU THUẪN, 

NỘI DUNG KHÔNG CÒN PHÙ HỢP, CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	TT
	Số hiệu/Tên văn bản,
thời gian ban hành
	Nội dung chồng chéo, mâu thuẫn
	Nội dung không còn phù hợp; cần sửa đổi bổ sung

	I
	LUẬT
	
	

	1
	Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
	Việc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng thực phẩm (Điều 70) chưa phù hợp với Luật An toàn thực phẩm:
	Khoản 2 Điều 70 qui định về trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ quản lý ngành, lĩnh vực “Bộ Y tế chịu trách nhiệm đối với thực phẩm, ….” không còn phù hợp vì theo Luật ATTP hiện hành, trách nhiệm này được phân công cho 3 bộ.

	2
	Luật Thanh tra số 56/2010/QH12
	
	Sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết về thanh tra đột suất

	II
	NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ
	

	1
	Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/6/2006 về nhãn hàng hóa
	Hiện nay đang trình Chính phủ Nghị định thay thế
	Thiếu các quy định bắt buộc ghi nhãn hàng hóa về số Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.. theo Thông tư liên tịch 34/2014/TTLT-BYT-BNNNPTNT_BCT

	2
	Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
	- Phân công quản lý một số nhóm đối tượng phát sinh trong thực tiễn.
Tại khoản 5, Điều 22;  tại điểm e, khoản 3 Điều 23; Tại khoản 5, Điều 19 ;  Điều 20, Điều 21 và Điều 22 quy định trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm của từng Bộ lại phân định theo nhóm sản phẩm. Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm” lại giao toàn bộ cho ngành y tế. Như vậy, đã có sự mâu thuẫn trong nguyên tắc quản lý ATTP “Một cơ sở hàng năm phải chịu sự hậu kiểm của ít nhất 2 cơ quan với nhiều nội dung trùng lắp trong công tác ATTP”. 
	Đề nghị sửa đổi Nghị định để giải quyết các vướng mắc trong thực tiễn.


	3
	Nghị định số 178/2013/NĐ-CP  ngày 14/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
	Bổ sung một số hành vi vi phạm có trong thực tiễn nhưng chưa được quy định trong Nghị định (ví dụ: ngụy tạo hồ sơ, kinh doanh thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ....); Quy định xử phạt với hành vi không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế, Hướng dẫn quản lý ATTP cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là cấp “Bản cam kết bảo đảm ATTP đối với cơ sở dịch vụ ăn uống”. Vì vậy, không thể xử phạt vi phạm hành chính khi các cơ sở này không ký cam kết với cơ quan quản lý về ATTP.

Điều 11 về việc “Vi phạm quy định về tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm”,  không thống nhất với  Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT quy định về “Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm”: Khi người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm không tham gia xác nhận kiến thức theo quy định cũng không thể xử vi phạm được; 
Mức phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, nhập khẩu, bán ra thị trường thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có chứa chất độc hại hoặc nhiễm chất độc hại không khả thi khi áp dụng cho đối tượng kinh doanh nhỏ lẻ, kinh doanh hàng rong.… 
	Bổ sung hành vi, điều chỉnh mức phạt.

	4
	Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 Quy định về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra
	Một số nội dung chưa phù hợp với thực tiễn sản xuất, kinh doanh (ví dụ: quy định về đăng ký hợp đồng xuất khẩu, quy định về hàm lượng nước, tỷ lệ mạ băng); 
	hiện đang được rà soát sửa đổi để trình Chính phủ thay thế Nghị định 36/2014/NĐ-CP.

	5
	Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y.
	
	Nghị định mới ban hành chưa phát sinh những vấn đề vướng mắc cần điều chỉnh, bổ sung.

	6
	Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016  Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.
	- Thiếu sự thống nhất  trong quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thực phẩm giữa 03 Bộ Y tế, Nông nghiệp, Công thương;

- Chưa phân biệt  rõ điều kiện đầu tư kinh doanh thực phẩm và điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.
	Tích hợp quy định về điều kiện kinh doanh thực phẩm và đảm bảo an toàn thực phẩm vào Nghị định sửa đổi Nghị định 38/2012/NĐ-CP.

	7
	Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế
	Điều 13, 14 quy định điều kiện đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai; nước đá dùng liền quy định phải có phiếu kiểm nghiệm từng lô sản phẩm, quy định này là rất khó áp dụng với tình hình thực tế tại địa phương vì đa phần các cơ sở này có quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình, mỗi lô sản phẩm sản xuất với số lượng ít, không có bộ phận quản lý chất lượng nên việc xét nghiệm đối với từng lô sản phẩm là rất khó thực hiện. (UBND tỉnh Quảng Bình)
	Bãi bỏ

	IV
	QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG

	1
	Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.
	Đề nghị rà soát, cập nhật bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn và tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng được hỗ trợ.
	

	VI
	THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

	1
	Thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01/8/2013 quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước.
	Cần rà soát để đảm bảo phù hợp với các Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh đánh giá sự phù hợp mới ban hành.
	

	2
	Thông tư số 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 16/10/2013 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.
	Đề nghị rà soát, cập nhật bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn và tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng được hỗ trợ.
	

	3
	Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2016 hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và tổ chức quản lý một số vấn đề chung của 3 Bộ.
	Rà soát điều chỉnh một số nội dung phân công còn chưa rõ (cơ sở kinh doanh độc lập trong chợ truyền thống, trung tâm thương mại, cơ sở vừa sản xuất, vừa kinh doanh...).
	Bổ sung nguyên tắc phân công vào Nghị định 38 sửa đổi

	4
	Thông tư số 34/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 27/10/2014 hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn
	
	Cần rà soát, đảm bảo sự phù hợp với Nghị định thay thế Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/6/2016 về nhãn hàng hóa.

	VII
	THÔNG TƯ CÁC BỘ

	
	Thông tư của Bộ Y tế
	
	

	1
	Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
	Việc xét nghiệm nguồn nước để sản xuất thực phẩm theo QCVN số 01:2009/BYT và nước để vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ, cơ sở theo QCVN số 02:2009/BYT rất khó thực hiện do đặc điểm của đa số các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ lẻ, kinh doanh cá thể, doanh thu thấp, điều kiện kinh tế chủ yếu thấp và trung bình nên để kiểm nghiệm đầy đủ các chỉ tiêu như quy định là rất khó thực hiện.

Một số cơ sở tận dụng khu nhà ở để sản xuất, kinh doanh nên rất khó trong việc bố trí, sắp xếp theo quy trình một chiều (UBND Quảng Bình)
	

	
	Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y
	“Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận …. gồm các giấy tờ sau:….. Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm”.
	 Thống nhất từ ngữ và biểu mẫu với văn bản liên quan như : Cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ…

	2
	Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 5/12/2012 quy định điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố
	Quy định về lưu mẫu thức ăn và ghi chép sổ kiểm thực 3 bước đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Tuy nhiên, không ban hành quy định lưu mẫu (khi nào thực hiện lưu mẫu, lượng mẫu lưu bao nhiêu, thông tin về mẫu như thế nào) và cũng không ban hành biểu mẫu sổ kiểm thực 3 bước để thống nhất để triển khai và áp dụng 
	

	
	Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT
	

	3
	Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với  hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu.
	Một số nội dung cần được rà soát để phù hợp với Nghị định 38 sửa đổi.
	

	4
	Thông tư số 03/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2011 Quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thuỷ sản.
	Một số nội dung quy định chưa phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.
	Rà soát sửa đổi Thông tư thay thế Thông tư 03/2011/TT-BNNPTNT và Thông tư 74/2011/TT-BNNPTNT

	5
	Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2011 Quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

	
	Cần rà soát để đảm bảo phù hợp với các Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh đánh giá sự phù hợp mới ban hành.

	6
	Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 3/8/2011 Yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm Nông lâm thủy sản và muối.
	
	Cần rà soát để đảm bảo phù hợp với các Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh đánh giá sự phù hợp mới ban hành.


	7
	Thông tư 74/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý nông lâm sản thực phẩm không đảm bảo an toàn.
	Một số nội dung quy định chưa phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản
	Rà soát sửa đổi Thông tư thay thế Thông tư 03/2011/TT-BNNPTNT và Thông tư 74/2011/TT-BNNPTNT.

	8
	Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 quy định về đăng ký và xác nhận quảng cáo thực phẩm nông lâm thủy sản.
	
	Rà soát để phù hợp với Luật Quảng cáo và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quảng cáo.

	9
	Thông tư số 02/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/01/2013 Quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh NLTS và muối.
	
	Một số nội dung quy định chưa phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

	10
	Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu.
	Một số quy định về tần suất kiểm tra, thẩm tra; thời gian xử lý hồ sơ đăng ký cho đến khi thành lập đoàn kiểm tra… cần được sửa đổi để phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh thủy sản xuất khẩu.
	Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư 48 đã được trình Bộ NN&PTNT, dự kiến ban hành trong năm 2016.

	11
	Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
	- Một số biểu mẫu cần điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tiễn sản xuất kinh doanh;
- Chưa quy định việc chấp nhận kết quả để cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở đã được chứng nhận theo một số tiêu chuẩn GAP như Global GAP, VietGAP, hữu cơ….
	Quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 17 không phù hợp với quy định các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

	12
	Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
	Theo phản ánh của địa phương do số lượng cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ quá nhiều và nguồn lực để tổ chức thực hiện cam kết ở địa phương còn hạn chế nên tỷ lệ cơ sở được ký cam kết còn thấp.
	

	13
	Thông tư số 44/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2011 Bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bổ sung sản phẩm muối).
	- Một số sản phẩm hàng hóa nhóm 2 chưa có quy chuẩn kỹ thuật
- Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phần thực phẩm chưa phù hợp với phân công quản lý an toàn thực phẩm trong Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2016
	Sửa đổi Danh mục hàng hóa nhóm 2 cho phù hợp với phân công quản lý an toàn thực phẩm trong Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2016

	14
	Thông tư số 07/2012/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2012 Quy định thủ tục đăng ký, kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP).
	
	Rà soát sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật Thú y

	15
	Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.
	
	Rà soát, sửa đổi bổ sung phù hợp với 66/2016/ND-CP

	16
	Thông tư số 50/2012/TT-BNNPTNT ngày 8/10/2012 bãi bỏ QĐ 85/2008/QĐ-BNN ngày 6/8/2008 ban hành Quy chế quản lý sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản; bãi bỏ một phần Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010 về sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bãi bỏ Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.
	- Một số sản phẩm hàng hóa nhóm 2 chưa có quy chuẩn kỹ thuật;
- Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phần thực phẩm chưa phù hợp với phân công quản lý an toàn thực phẩm trong Thông tư liên tịch số13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2016.
	Sửa đổi Danh mục hàng hóa nhóm 2 cho phù hợp với phân công quản lý an toàn thực phẩm trong Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2016

	17
	Thông tư số 52/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2012 qui định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2011/TT-BNNPNT ngày 1/4/2011 quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và Thông tư số 54/2011/TT-BNNPNT ngày 3/8/2011 về yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản và muối.

	
	Sửa đổi phù hợp với Luật Đầu tư

	18
	Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

	
	

	19
	Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012  quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta - agonist trong chăn nuôi.
	
	

	20
	Thông tư số 49/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 Hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
	
	

	21
	Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu.
	
	

	22
	Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Quy định nhiệm vụ của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản: tại điểm đ khoản 4 Điều 7 của mâu thuẫn và chồng chéo với quy định tại khoản 2 Điều 4 và điểm đ khoản 3 Điều 23 của Nghị định 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ.
	

	
	Thông tư của Bộ Công Thương
	

	23
	Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định về Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương
	Phương thức quản lý đối với cá nhân, tổ chức sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ chưa thống nhất
	

	24
	Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 
	(Thay thế Thông tư số 29/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 về cấp Giấy xác nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương).
	Rà soát thống nhất với Thông tư số 57/2015/TT-BCT

	
	Thông tư của Bộ Tài chính
	

	25
	Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm
	
	

	26
	Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
	
	


Phụ lục 5
QUY CHUẨN KỸ THUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
I. MỘT SỐ QUY CHUẨN KỸ THUẬT HIỆN HÀNH
	TT
	Tên QCVN
	Mã số QCVN
	Thông tư ban hành
	Ngày ban hành

	I
	QCVN do Bộ Y tế ban hành
	
	
	

	1
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung kẽm vào thực phẩm
	3-1:2010/BYT
	14/2010/TT-BYT
	20/5/2010

	2
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về acid folic được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm
	3-2:2010/BYT
	15/2010/TT-BYT
	20/5/2010

	3
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung sắt vào thực phẩm
	3-3:2010/BYT
	16/2010/TT-BYT
	20/5/2010

	4
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung calci vào thực phẩm
	3-4:2010/BYT
	17/2010/TT-BYT
	20/5/2010

	5
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng để bổ sung Magnesi vào thực phẩm
	3-5:2011/BYT
	03/2011/TT-BYT
	13/01/2011

	6
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng để bổ sung Iod vào thực phẩm
	3-6:2011/BYT
	03/2011/TT-BYT
	13/01/2011

	7
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất điều vị
	4-1:2010/BYT
	18 /2010/TT-BYT
	20/5/2010

	8
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất làm ẩm
	4-2:2010/BYT
	19/2010/TT-BYT
	20/5/2010

	9
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất tạo xốp
	4-3:2010/BYT
	20/2010/TT-BYT
	20/5/2010

	10
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất chống đông vón
	4-4:2010/BYT
	21/2010/TT-BYT
	20/5/2010

	11
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất giữ màu
	4-5:2010/BYT
	22/2010/TT-BYT
	20/5/2010

	12
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất chống oxy hóa
	4-6:2010/BYT
	23/2010/TT-BYT
	20/5/2010

	13
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất chống tạo bọt
	4-7:2010/BYT
	24/2010/TT-BYT
	20/5/2010

	14
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất ngọt tổng hợp
	4-8:2010/BYT
	25/2010/TT-BYT
	20/5/2010

	15
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất làm rắn chắc
	4-9:2010/BYT
	26/2010/TT-BYT
	20/5/2010

	16
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Phẩm màu
	4-10:2010/BYT
	27/2010/TT-BYT
	20/5/2010

	17
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất điều chỉnh độ acid
	4-11:2010/BYT
	28/2010/TT-BYT
	20/5/2010

	18
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất bảo quản
	4-12:2010/BYT
	44/2010/TT-BYT
	22/12/2010

	19
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất ổn định
	4-13:2010/BYT
	44/2010/TT-BYT
	22/12/2010

	20
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất tạo phức kim loại
	4-14:2010/BYT
	44/2010/TT-BYT
	22/12/2010

	21
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất xử lý bột
	4-15:2010/BYT
	44/2010/TT-BYT
	22/12/2010

	22
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm- Chất độn
	4-16:2010/BYT
	44/2010/TT-BYT
	22/12/2010

	23
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Chất khí đẩy
	4-17:2010/BYT
	44/2010/TT-BYT
	22/12/2010

	24
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm - Nhóm chế phẩm tinh bột
	4-18:2011/BYT
	01/2011/TT-BYT
	13/01/2011

	25
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm - Enzym
	4-19:2011/BYT
	01/2011/TT-BYT
	13/01/2011

	26
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm - Nhóm chất làm bóng
	4-20:2011/BYT
	01/2011/TT-BYT
	13/01/2011

	27
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm - Nhóm chất làm dày
	4-21:2011/BYT
	01/2011/TT-BYT
	13/01/2011

	28
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm - Nhóm chất nhũ hóa
	4-22:2011/BYT
	01/2011/TT-BYT
	13/01/2011

	29
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm - Nhóm chất tạo bọt
	4-23:2011/BYT
	01/2011/TT-BYT

	13/01/2011

	30
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sữa dạng lỏng
	5-1:2010/BYT
	30/2010/TT-BYT
	02/6/2010

	31
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sữa dạng bột
	5-2:2010/BYT
	31/2010/TT-BYT
	02/6/2010

	32
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm phomat
	5-3:2010/BYT
	32/2010/TT-BYT
	02/6/2010

	33
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm chất béo từ sữa
	5-4:2010/BYT
	33/2010/TT-BYT
	02/6/2010

	34
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sữa lên men
	5-5:2010/BYT
	41/2010/TT-BYT
	18/11/2010

	35
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai
	6-1:2010/BYT
	34/2010/TT-BYT
	02/6/2010

	36
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn
	6-2:2010/BYT
	35/2010/TT-BYT
	02/6/2010

	37
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đồ uống có cồn
	6-3:2010/BYT
	45/2010/TT-BYT
	02/6/2010

	38
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm
	8-1:2011/BYT
	02/2011/TT-BYT
	13/01/2011

	39
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm
	8-2:2011/BYT
	02 /2011/TT-BYT
	13/01/2011

	40
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm
	8-3: 2012/BYT
	05/2012/TT-BYT

	01/3/2012

	41
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối Iod
	9-1:2011/BYT
	04/2011/TT-BYT
	13/01/2011

	42
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng
	9-2:2011/BYT
	18/2011/TT-BYT
	30/5/2011

	43
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước đá dùng liền
	10:2011/BYT
	05/2011/TT-BYT
	13/01/2011

	44
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi
	11-1:2012/BYT
	20/2012/TT-BYT
	15/11/2012

	45
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi
	11-2:2012/BYT
	21/2012/TT-BYT
	15/11/2012

	46
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi
	11-3:2012/BYT
	22/2012/TT-BYT
	15/11/2012

	47
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi
	11-4:2012/BYT
	23/2012/TT-BYT
	15/11/2012

	48
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng nhựa tổng hợp
	12-1:2011/BYT
	34/2011/TT-BYT
	30/08/2011

	49
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng cao su
	12-2:2011/BYT
	34/2011/TT-BYT
	30/08/2011

	50
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng kim loại
	12-3:2011/BYT
	34/2011/TT-BYT
	30/08/2011

	51
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 
	12-4:2015/BYT
	35/2015/TT-BYT
	28/10/2015

	52
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu
	16-1:2015/BYT
	23/2015/TT-BYT
	20/8/2015

	53
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hương liệu thực phẩm - hương vani
	19-1:2015/BYT
	46/2015/TT-BYT
	01/12/20115

	54
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với chất hỗ trợ chế biến thực phẩm - dung môi
	18-1:2015/BYT
	47/2015/TT-BYT
	01/12/2015



	II
	QCVN do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành
	
	
	

	
	Chuỗi sản phẩm động vật
	
	
	

	1
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: lấy và bảo quản mẫu thịt tươi từ các cơ sở giết mổ và kinh doanh thịt để kiểm tra vi sinh vật
	QCVN 01-04: 2009/BNNPTNT
	66/2009/TT-BNNPTNT
	13/10/2009

	2
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: yêu cầu vệ sinh cơ sở đóng gói thịt gia súc, gia cầm tươi sống
	QCVN 01-05: 2009/BNNPTNT
	66/2009/TT-BNNPTNT
	13/10/2009

	3
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh nước dùng trong chăn nuôi
	QCVN 01-39:2011/BNNPTNT
	33/2011/TT-BNNPTNT
	06/5/2011 

	4
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học
	QCVN 01 - 14: 2010/BNNPTNT
	04/2010/TT-BNNPTNT
	15/01/2010

	5
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Điều kiện trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học
	QCVN 01 - 15: 2010/BNNPTNT
	04/2010/TT-BNNPTNT
	15/01/2010

	6
	QCVN Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm - Quy trình kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y
	QCVN 01-79:2011/BNNPTNT
	71/2011/TT-BNNPTNT
	25/10/2011

	7
	QCVN Vệ sinh thú y cơ sở ấp trứng gia cầm.
	QCVN 01-82:2011/BNNPTNT
	71/2011/TT-BNNPTNT
	25/10/2011

	8
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Điều kiện vệ sinh thú y khu cách ly kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật
	QCVN 01-99:2012/BNNPTNT
	30/2012/TT-BNNPTNT
	07/03/2012

	9
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: yêu cầu chung về vệ sinh thú y trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện vân chuyển động vật, sản phẩm động vật tươi sống và sơ chế
	QCVN 01-100:2012/BNNPTNT
	30/2012/TT-BNNPTNT
	07/03/2012

	10
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật - Yêu cầu xử lý vệ sinh
	QCVN 01-41:2011/BNNPTNT
	33/2011/TT-BNNPTNT
	06/5/2011 

	11
	Quy chẩn kỹ thuật quốc gia: Lấy mẫu thuốc Thú y kiểm tra chất lượng
	QCVN 01 - 03: 2009/BNNPTNT
	66/2009/TT-BNNPTNT
	13/10/2009

	12
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y cơ sở kinh doanh thuốc thú y 
	QCVN 01-40:2011/BNNPTNT
	33/2011/TT-BNNPTNT
	 06/5/2011 

	13
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở thử nghiệm , khảo nghiệm thuốc thú y
	QCVN 01-42:2011/BNNPTNT
	33/2011/TT-BNNPTNT
	 06/5/2011 

	14
	Thức ăn chăn nuôi - Cơ sở san xuất thức ăn chăn nuôi thương mại - Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
	01-77:2011/BNNPTNT
	61/2011/TT-BNNPTNT
	12/9/2011

	15
	Thức ăn chăn nuôi -Các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong thức ăn chăn nuôi.
	01-78:2011/BNNPTNT
	61/2011/TT-BNNPTNT
	12/9/2011

	16
	Thức ăn chăn nuôi - Quy định giới hạn tối đa cho phép hàm lượng độc tố nấm mốc, kim loại nặng và vi sinh vật trong thức ăn hốn hợp cho gia súc, gia cầM
	QCVN 01-183:2016/BNNPTNT
	27/2016/TT-BNNPTNT
	26/7/2016

	II
	Chuỗi sản phẩm thủy sản
	
	
	

	1
	 Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuỷ sản - Điều kiện chung đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
	QCVN 02 - 01: 2009/BNNPTNT
	47/2009/TT-BNNPTNT
	31/07/2009

	2
	 Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuỷ sản - Chương trình đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP
	QCVN 02 - 02: 2009/BNNPTNT
	47/2009/TT-BNNPTNT
	31/07/2009

	3
	 Cơ sở chế biến thuỷ sản ăn liền - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 
	QCVN 02 - 03: 2009/BNNPTNT
	47/2009/TT-BNNPTNT
	31/07/2009

	4
	 Cơ sở sản xuất đồ hộp thuỷ sản - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 
	QCVN 02 - 04: 2009/BNNPTNT
	47/2009/TT-BNNPTNT
	31/07/2009

	5
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất thủy sản khô - Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm
	QCVN 02-17: 2012/BNNPTNT
	02/2012/TT-BNNPTNT
	09/01/2012

	6
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất nước mắm - Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm
	QCVN 02-16: 2012/BNNPTNT
	02/2012/TT-BNNPTNT
	09/01/2012

	7
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất sản phẩm thủy sản dạng mắm - Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm
	QCVN 02-18: 2012/BNNPTNT
	02/2012/TT-BNNPTNT
	09/01/2012

	8
	 Cơ sở sản xuất nhuyễn thể hai mảnh vỏ - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 
	QCVN 02 - 07: 2009/BNNPTNT
	47/2009/TT-BNNPTNT
	31/07/2009

	9
	 Cơ sở sản xuất nước đá thuỷ sản - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 
	QCVN 02 - 08: 2009/BNNPTNT
	47/2009/TT-BNNPTNT
	31/07/2009

	10
	 Kho lạnh thuỷ sản - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 
	QCVN 02 - 09: 2009/BNNPTNT
	47/2009/TT-BNNPTNT
	31/07/2009

	11
	Cơ sở thu mua thuỷ sản - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 
	QCVN 02 - 10: 2009/BNNPTNT
	47/2009/TT-BNNPTNT
	31/07/2009

	12
	 Chợ cá - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 
	QCVN 02 - 11: 2009/BNNPTNT
	47/2009/TT-BNNPTNT
	31/07/2009

	13
	Cảng cá - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phầm
	QCVN 02 - 12: 2009/BNNPTNT
	47/2009/TT-BNNPTNT
	31/07/2009

	14
	Tàu cá - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
	QCVN 02 - 13: 2009/BNNPTNT
	47/2009/TT-BNNPTNT
	31/07/2009

	15
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: cơ sở sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi thuỷ sản - Điều kiện đảm bảo  an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường
	QCVN 02-14: 2009/BNNPTNT
	82/2009/TT-BNNPTNT
	25/12/2009

	16
	QCVN Cơ sở nuôi trồng thủy sản thương phẩm - Điều kiện vệ sinh thú y
	QCVN 01-80:2011/BNNPTNT
	71/2011/TT-BNNPTNT
	25/10/2011

	17
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cơ sở nuôi tôm Sú (Penaeus monodon Fabricus, 1798) và tôm Chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) - Điều kiện bảo đảm vệ sinh  thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. 
	QCVN 02 - 19: 2014/BNNPTNT
	22/2014/TT-BNNPTNT
	29/7/2014

	18
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cơ sở nuôi cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) trong ao - Điều kiện bảo đảm vệ sinh  thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.
	QCVN 02 - 20: 2014/BNNPTNT
	22/2014/TT-BNNPTNT
	29/7/2014

	19
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi cá lồng/bè nước ngọt - Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường
	QCVN 02 - 22: 2015/BNNPTNT
	16/2015/TT-BNNPTNT
	10/04/2015

	20
	QCVN Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản giống - Điều kiện vệ sinh thú y
	QCVN 01-81:2011/BNNPTNT
	71/2011/TT-BNNPTNT
	25/10/2011

	21
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất giống thủy sản - Điều kiện an toàn thực phẩm, an toàn sinh học và môi trường
	QCVN 02-15: 2009/BNNPTNT
	82/2009/TT-BNNPTNT
	25/12/2009

	22
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu cá
	QCVN 02 - 21: 2015/BNNPTNT
	20/2015/TT-BNNPTNT
	01/6/2015

	III
	Chuỗi sản phẩm thực vật
	
	
	

	1
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở chế biến Cà phê - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
	QCVN 01-06: 2009/BNNPTNT
	75/2009/TT-BNNPTNT
	12/02/2009

	2
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở chế biến Chè - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
	QCVN 01-07: 2009/BNNPTNT
	75/2009/TT-BNNPTNT
	12/02/2009

	3
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở chế biến Điều - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
	QCVN 01-08: 2009/BNNPTNT
	75/2009/TT-BNNPTNT
	12/02/2009

	4
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở chế biến Rau quả - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
	QCVN 01-09: 2009/BNNPTNT
	75/2009/TT-BNNPTNT
	12/02/2009

	5
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:  Cà phê nhân – Các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm 
	QCVN 01-26: 2010/BNNPTNT
	37/2010/TT-BNNPTNT
	25/06/2010

	6
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Nhân hạt điều – Các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm.
	QCVN 01-27: 2010/BNNPTNT
	37/2010/TT-BNNPTNT
	25/06/2010

	7
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Chè – Quy trình lấy mẫu phân tích chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.
	QCVN 01-28: 2010/BNNPTNT
	37/2010/TT-BNNPTNT
	25/06/2010

	8
	QCVN Chất lượng mía nguyên liệu
	01-98 :2012/BNNPTNT
	29/2012/TT-BNNPTNT
	07/03/2012

	9
	QCVN đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế
	QCVN 01-132:2013/BNNPTNT
	07/2013/TT-BNNPTNT
	22/01/2013

	10
	QCVN về kho chưa thóc
	01-133:2013/BNNPTNT
	12/2013/TT-BNNPTNT
	06/02/2013

	12
	QCVN về cơ sở xay, xát thóc gạo
	01-134:2013/BNNPTNT
	12/2013/TT-BNNPTNT
	06/02/2013

	13
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương pháp kiểm tra củ, quả xuất nhập khẩu và quá cảnh
	QCVN 01-21: 2010/BNNPTNT
	26/2010/TT-BNNPTNT
	27/04/2010

	14
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương pháp kiểm tra cây xuất nhập khẩu và quá cảnh
	QCVN 01-22: 2010/BNNPTNT
	26/2010/TT-BNNPTNT
	27/04/2010

	15
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương pháp kiểm tra các loại hạt xuất nhập khẩu và quá cảnh
	QCVN 01-23: 2010/BNNPTNT
	26/2010/TT-BNNPTNT
	27/04/2010

	16
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy trình xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bằng biện pháp chiếu xạ
	01-117:2012/BNNPTNT
	63/2012/TT-BNNPTNT
	14/12/2012

	17
	QCVN về chất lượng hạt giống ngô thụ phấn tự do
	QCVN 01-47:2011/BNNPTNT
	45/2011/TT-BNNPTNT
	24/6/2011

	18
	QCVN về chất lượng hạt giống lạc
	QCVN 01-48:2011/BNNPTNT
	45/2011/TT-BNNPTNT
	24/6/2011

	19
	QCVN về chất lượng hạt giống đậu tương
	QCVN 01-49:2011/BNNPTNT
	45/2011/TT-BNNPTNT
	24/6/2011

	20
	QCVN về chất lượng hạt giống lúa lai 3 dòng
	QCVN 01-50:2011/BNNPTNT
	45/2011/TT-BNNPTNT
	24/6/2011

	21
	QCVN về chất lượng hạt giống lúa lai 2 dòng
	QCVN 01-51:2011/BNNPTNT
	45/2011/TT-BNNPTNT
	24/6/2011

	22
	QCVN về chất lượng củ giống khoai tây
	QCVN 01-52:2011/BNNPTNT
	45/2011/TT-BNNPTNT
	24/6/2011

	23
	QCVN về chất lượng hạt giống ngô lai
	QCVN 01-53:2011/BNNPTNT
	45/2011/TT-BNNPTNT
	24/6/2011

	24
	QCVN về chất lượng hạt giống lúa
	QCVN 01-54:2011/BNNPTNT
	45/2011/TT-BNNPTNT
	24/6/2011


II. QUY CHUẨN KỸ THUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CÒN THIẾU CẦN ĐƯỢC XÂY DỰNG, BAN HÀNH BỔ SUNG

	TT
	Loại QCKT/Tên QCKT
	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung

	I
	Chuỗi sản phẩm động vật
	

	1
	Công  đoạn sản xuất ban đầu: Đề xuất xây dựng 01 QCKT chung về điều kiện đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trong chăn nuôi, trong đó quy định một số nội dung riêng cho quy mô tập trung và nhỏ lẻ; một số nhóm chăn nuôi đặc thù riêng như chăn nuôi ong....
	Cho phù hợp với thực tiễn sản xuất, dễ theo dõi, triển khai, áp dụng và đảm bảo an toàn thực phẩm

	2
	Công đoạn giết mổ (bao gồm cả sơ chế tại lò mổ sau giết mổ): Đề xuất xây dựng 01 QCKT chung về điều kiện đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm cơ sở giết mổ tập trung và nhỏ lẻ.
	Cho phù hợp với thực tiễn sản xuất, dễ theo dõi, triển khai, áp dụng và đảm bảo an toàn thực phẩm

	3
	Công đoạn sơ chế, chế biến độc lập: 
- Đề xuất xây dựng 01 QCKT chung về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cơ sở sơ chế, chế biến thịt gia súc, gia cầm, trong đó sẽ quy định các nội dung đặc thù riêng theo từng nhóm sản phẩm chế biến: đông lạnh; đồ hộp; hàng khô; chế biến phối chế (giò, chả, nem, xúc xích).

- Đề xuất xây dựng 01 QCKT về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cơ sở sơ chế, chế biến mật ong.

- Đề xuất xây dựng 01 QCKT về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở thu gom, bảo quản sưa tươi nguyên liệu.
	Cho phù hợp với thực tiễn sản xuất, dễ theo dõi, triển khai, áp dụng và đảm bảo an toàn thực phẩm

	4
	Công đoạn  bảo quản, kinh doanh:
Đề xuất xây dựng các QCKT chung cho các sản phẩm nông lâm thủy sản:  QCKT về điều kiện đảm bảo vệ sinh ATTP đối với cơ sở sản xuất nước đá dùng trong bảo quản nông lâm thủy sản;- QCKT về điều kiện đảm bảo vệ sinh ATTP đối với kho lạnh bảo quản nông lâm thủy sản; QCKT về điều kiện đảm bảo vệ sinh ATTP đối với chợ đầu mối nông lâm thủy sản; QCKT về điều kiện an toàn thực phẩm kinh doanh (chuyên doanh) nông lâm thủy sản.
	Cho phù hợp với thực tiễn sản xuất, dễ theo dõi, triển khai, áp dụng và đảm bảo an toàn thực phẩm

	II
	Chuỗi sản phẩm thủy sản
	

	1
	Công  đoạn sản xuất ban đầu: Tại công đoạn nuôi: 
Đề xuất xây dựng QCKT chung cho các cơ sở nuôi thủy sản về ATTP, vệ sinh thú y, môi trường 
	

	2
	Công đoạn thu mua, sơ chế, chế biến: Đề xuất sửa đổi, mở rộng phạm vi áp dụng QCVN 02-11 cho chợ đầu mối NLTS.
	

	3
	Công đoạn bảo quản,kinh doanh:
Đề xuất xây dựng các QCKT chung cho các sản phẩm nông lâm thủy sản:  QCKT về điều kiện đảm bảo vệ sinh ATTP đối với cơ sở sản xuất nước đá dùng trong bảo quản nông lâm thủy sản; QCKT về điều kiện đảm bảo vệ sinh ATTP đối với kho lạnh bảo quản nông lâm thủy sản; QCKT về điều kiện đảm bảo vệ sinh ATTP đối với chợ đầu mối nông lâm thủy sản; QCKT về điều kiện an toàn thực phẩm kinh doanh (chuyên doanh) nông lâm thủy sản.
	Cho phù hợp với thực tiễn sản xuất, dễ theo dõi, triển khai, áp dụng và đảm bảo an toàn thực phẩm

	III
	Chuỗi sản phẩm thực vật
	

	1
	Công  đoạn sản xuất ban đầu: đề xuất ban hành một QCKT chung về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho tất cả các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc thực vật trong trồng trọt (bao gồm cả sơ chế gắn với trồng trọt).
	các yếu tố cần quy định để đảm bảo ATTP đối với sản phẩm này là tương đối giống nhau: gồm đất, nước, phân bón, thuốc BVTV,...


	2
	Công đoạn sơ chế, chế biến:
- Đề xuất ban hành một QCKT chung về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho tất cả các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc thực vật đối với công đoạn sơ chế.  

- Đề xuất xây dựng 01 quy chuẩn chung áp dụng cho tất cả các sản phẩm thực vật chế biến. Trong đó tách riêng phần chế biến đặc thù: đồ hộp, khô/sấy,  muối chua...; Xem xét xây dựng QCKT chung theo quy mô (công nghiệp, nhỏ lẻ); gộp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm thủy sản dựa trên nguyên tắc HACCP.
	Cho phù hợp với thực tiễn sản xuất, dễ theo dõi, triển khai, áp dụng và đảm bảo an toàn thực phẩm

	3
	Công đoạn bảo quản, kinh doanh:
Đề xuất xây dựng các QCKT chung cho các sản phẩm nông lâm thủy sản:  QCKT về điều kiện đảm bảo vệ sinh ATTP đối với cơ sở sản xuất nước đá dùng trong bảo quản nông lâm thủy sản; QCKT về điều kiện đảm bảo vệ sinh ATTP đối với kho lạnh bảo quản nông lâm thủy sản; QCKT về điều kiện đảm bảo vệ sinh ATTP đối với chợ đầu mối nông lâm thủy sản; QCKT về điều kiện an toàn thực phẩm kinh doanh (chuyên doanh) nông lâm thủy sản.
	Cho phù hợp với thực tiễn sản xuất, dễ theo dõi, triển khai, áp dụng và đảm bảo an toàn thực phẩm
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